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“Thầy nắm máy huyền vi, hằng lấy Cân Thiêng-Liêng mà day trở máy Càn-Khôn, 
vì vậy thế cuộc phải tuần hườn, bầu nhơn sự phải luân chuyển vần xây phiêu linh 
cho đến buổi nhơn loại được vẹn toàn, Thế-Giái cũng vì đó phải đổi thay, gạn đục 

lóng trong mà tạo thành miền Cực-Lạc.”
• ĐỨC CHÍ-TÔN  (TNHT 07/03/1927)



SUNDAY
Chủ Nhật

MONDAY
Thứ Hai

TUESDAY
Thứ Ba

WEDNESDAY
Thứ Tư

THURSDAY
Thứ Năm

FRIDAY
Thứ Sáu

SATURDAY
Thứ Bảy

 TRAI KỲ

 NGÀY VÍA, LỄ

 HÔM NAY

 TR. KỲ, VÍA, LỄ

[Đ] THÁNG ĐỦ

[T] THÁNG THIẾU

1 1

Designed and Programmed by Tầm Nguyên 2012 – Lunar Library by Hồ Ngọc Đức 2006

I- O TAM-K  PH -
o L ch: C u Th p Bát Niên

January 2023
Tháng Ch p ( ) | Tháng Giêng (Thi u) 

N m Nhâm D n | N m Quí Mão
Th y vui mu n cho các con thu n hòa cùng nhau hoài, y là l  hi n cho Th y r t trân tr ng. Ph i chung lo cho danh Ð o Th y.– CT 

(TNHT 20/2/1926)

1 
10/12 [ ]

2 
11

3 
12

4 
13

5 
14

6 
15

7 
16

8 
17

9 
18

10 
19

11 
20

12 
21

13 
22

14 
23

15 
24 (1)

16 
25

17 
26

18 
27

19 
28

20 
29

21 
30

22 
1/1 [T] (2)
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9 (3)
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(1). L a Ch Thánh - Ti u l
(2). L Giao-Th a, r c Ch -Thánh - Ti u l
(3). Vía c CHÍ-TÔN - i l
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Chủ Nhật

MONDAY
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Thứ Ba
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Thứ Tư
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Thứ Năm
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Thứ Sáu
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Thứ Bảy
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 NGÀY VÍA, LỄ

 HÔM NAY

 TR. KỲ, VÍA, LỄ

[Đ] THÁNG ĐỦ

[T] THÁNG THIẾU

1 1

Designed and Programmed by Tầm Nguyên 2012 – Lunar Library by Hồ Ngọc Đức 2006

I- O TAM-K  PH -
o L ch: C u Th p Bát Niên

February 2023
Tháng Giêng (Thi u) | Tháng Hai (Thi u) 

N m Quí Mão
S  ph   Thiên c  ã nh, s c ng i c ng khó l t qua... Con ng tuy ch n ch , tri n núi v n khó qua, song ng n èn Tr i ã chi u 

t  mà dìu d t các o h u, thì nhi u ít gì r i sau c ng n ch n c. – LGT (TNHT 3/3/1927)
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4
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5

25 
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26 
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28 
9

(1). L Th ng-Ng n - i l
L k ni m Ch v u-S C u-Trùng- ài (Nam & N )



SUNDAY
Chủ Nhật

MONDAY
Thứ Hai

TUESDAY
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Thứ Tư
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Thứ Năm
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[T] THÁNG THIẾU

1 1

Designed and Programmed by Tầm Nguyên 2012 – Lunar Library by Hồ Ngọc Đức 2006

I- O TAM-K  PH -
o L ch: C u Th p Bát Niên

March 2023
Tháng Hai (Thi u) | Tháng Hai Nhu n (Thi u) 

N m Quí Mão
K  nào ghét s  th ng yêu, thì ch ng h  qua kh i c a luân h i. Có câu n y n a: M i s  khó kh n Th y gánh vác, ch  c y các con th ng 

yêu g ng công  r i. – CT (TNHT 27/10/1927)

1 
10/2 [T]

2 
11

3 
12

4 
13

5 
14

6 
15 (1)

7 
16

8 
17

9 
18

10 
19 (2)

11 
20

12 
21

13 
22

14 
23

15 
24

16 
25

17 
26

18 
27

19 
28

20 
29

21 
30

22 
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25 
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8

30 
9

31 
10

(1). Vía Thái-Th ng Lão-Quân - i l
(2). Vía c Ph t Quan-Âm - i l



SUNDAY
Chủ Nhật

MONDAY
Thứ Hai

TUESDAY
Thứ Ba

WEDNESDAY
Thứ Tư

THURSDAY
Thứ Năm
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Thứ Sáu

SATURDAY
Thứ Bảy

 TRAI KỲ
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 HÔM NAY

 TR. KỲ, VÍA, LỄ

[Đ] THÁNG ĐỦ

[T] THÁNG THIẾU

1 1

Designed and Programmed by Tầm Nguyên 2012 – Lunar Library by Hồ Ngọc Đức 2006

I- O TAM-K  PH -
o L ch: C u Th p Bát Niên

April 2023
Tháng Hai Nhu n (Thi u) | Tháng Ba (Thi u) 

N m Quí Mão
... Ngh ch c  sanh hóa là ai, các con có bi t không?... Qu  v ng là tay di t hóa. C ng nh  có s ng c a Th y, t có ch t c a Qu  v ng 

v y. – CT (TNHT 11/1/1930)
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1/3 [T] (3)

21 
2

22 
3

23 
4

24 
5

25 
6

26 
7

27 
8

28 
9

29 
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30 
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(1). Vía Thái-Th ng Lão-Quân - i l
(2). Vía c Ph t Quan-Âm - i l
(3). L k -ni m c Cao Th ng-Ph m - Ti u l



SUNDAY
Chủ Nhật

MONDAY
Thứ Hai

TUESDAY
Thứ Ba

WEDNESDAY
Thứ Tư

THURSDAY
Thứ Năm

FRIDAY
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 HÔM NAY

 TR. KỲ, VÍA, LỄ

[Đ] THÁNG ĐỦ

[T] THÁNG THIẾU

1 1

Designed and Programmed by Tầm Nguyên 2012 – Lunar Library by Hồ Ngọc Đức 2006

I- O TAM-K  PH -
o L ch: C u Th p Bát Niên

May 2023
Tháng Ba (Thi u) | Tháng T  ( ) 

N m Quí Mão
Nh ng o h u nào không vì h nh c mà chung hi p nhau lo hành chánh giáo, thì ã có Th n, Thánh lãnh l nh biên ghi vào s  công 

qu , i ngày chung qui ng em vào cân Thiên Ði u mà phán oán. – LGT (TNHT 12/9/1927)
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8 (3)
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10 (4)
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30 
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31 
13

(1). L k -ni m c Cao Th ng-Sanh - Ti u l
(2). Vía c Nguy t-Tâm Ch n-Nh n - Ti u l
(3). Vía c Ph t Thích-Ca - i l
L k -ni m Ch Thánh Ph c-Thi n (Nam & N )
(4). L k -ni m c H -Pháp qui Thiên - Ti u l



SUNDAY
Chủ Nhật

MONDAY
Thứ Hai

TUESDAY
Thứ Ba

WEDNESDAY
Thứ Tư
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Thứ Năm
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SATURDAY
Thứ Bảy

 TRAI KỲ

 NGÀY VÍA, LỄ

 HÔM NAY

 TR. KỲ, VÍA, LỄ

[Đ] THÁNG ĐỦ

[T] THÁNG THIẾU

1 1

Designed and Programmed by Tầm Nguyên 2012 – Lunar Library by Hồ Ngọc Đức 2006

I- O TAM-K  PH -
o L ch: C u Th p Bát Niên

June 2023
Tháng T  ( ) | Tháng N m ( ) 

N m Quí Mão
Các con vì Ð o là vi c công lý mà công lý ánh  c ng quy n, thì Ð o m i ph i Ð o. Các con hi u à! – CT (TNHT 15/4/1927)
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(1). L sanh-nh t c H -Pháp - i l



SUNDAY
Chủ Nhật
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Thứ Hai

TUESDAY
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[T] THÁNG THIẾU

1 1

Designed and Programmed by Tầm Nguyên 2012 – Lunar Library by Hồ Ngọc Đức 2006

I- O TAM-K  PH -
o L ch: C u Th p Bát Niên

July 2023
Tháng N m ( ) | Tháng Sáu (Thi u) 

N m Quí Mão
Các con ph i nh  r ng toàn th  gi i Càn khôn, ch n có hai quy n: Trên là quy n hành Chí Tôn c a Th y, d i là quy n hành c a sanh 

chúng. – CT (TNHT 23/12/1931)
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SUNDAY
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 HÔM NAY

 TR. KỲ, VÍA, LỄ

[Đ] THÁNG ĐỦ

[T] THÁNG THIẾU

1 1

Designed and Programmed by Tầm Nguyên 2012 – Lunar Library by Hồ Ngọc Đức 2006

I- O TAM-K  PH -
o L ch: C u Th p Bát Niên

August 2023
Tháng Sáu (Thi u) | Tháng B y ( ) 

N m Quí Mão
... Nhi u b c Th n, Thánh, Tiên, Ph t cam lòng th  ph n, ch ng dám v ng c u, em thân vào c nh a, nh ng mà ch ng tái ki p, thì 

nh  nhu s  tr n thi; th  nào gi  v ng a v  cao th ng? – CT (TNHT 29/4/1928)
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30 
15 (2)

31 
16

(1). Vía Quan-Thánh -Quân - i l
(2). L Trung-Ng n - i l
L k -ni m Ch Thánh C u-Trùng- ài và Hi p-Thiên- ài (Nam & N )



SUNDAY
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Thứ Hai
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[T] THÁNG THIẾU

1 1

Designed and Programmed by Tầm Nguyên 2012 – Lunar Library by Hồ Ngọc Đức 2006

I- O TAM-K  PH -
o L ch: C u Th p Bát Niên

September 2023
Tháng B y ( ) | Tháng Tám ( ) 

N m Quí Mão
Các v t th c vào t  v  l i bi n ra khí, khí m i bi n ra huy t, ch ng c n nói, các con c ng bi t cái ch n linh khí huy t là th  nào? Nó có 

th  hu n ra nh n hình m i có sanh sanh, t  t  c a ki p nh n lo i.– CT (TNHT N m M u Thìn 1928)

1 
17/7 [ ]

2 
18

3 
19

4 
20

5 
21

6 
22

7 
23

8 
24

9 
25

10 
26

11 
27

12 
28

13 
29

14 
30

15 
1/8 [ ]

16 
2

17 
3

18 
4

19 
5

20 
6

21 
7

22 
8

23 
9

24 
10

25 
11

26 
12

27 
13

28 
14

29 
15 (1)

30 
16

(1). L H I-Y N DIÊU-TRÌ - i l
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Designed and Programmed by Tầm Nguyên 2012 – Lunar Library by Hồ Ngọc Đức 2006

I- O TAM-K  PH -
o L ch: C u Th p Bát Niên

October 2023
Tháng Tám ( ) | Tháng Chín (Thi u) 

N m Quí Mão
C n x a qu  c , ã tr  v n thì con ng o c, t t là n c thang dìu n ph m c  ngôi x a. Bi t thiên m ng, bi t mình, bi t chúng 

sanh. y là bi t tìm ng n u c sáng s a tôn ch  thanh cao, mà nâng mình kh i n i bi n kh  v y… – CT (TNHT 26/4/1931)
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(1). Vía c Lý Giáo-Tông - i l
(2). Vía c Kh ng-Thánh - i l
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Designed and Programmed by Tầm Nguyên 2012 – Lunar Library by Hồ Ngọc Đức 2006

I- O TAM-K  PH -
o L ch: C u Th p Bát Niên | o Khai C u Th p C u Niên

November 2023
Tháng Chín (Thi u) | Tháng M i ( ) 

N m Quí Mão
... Muôn vi c chi kh i u u khó. Nh ng cái khó mình l t qua ng m i có công, m i anh hùng, m i chí s , m i áng o s . – 

BNDTC (TNHT 1926)
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(1). L k -ni m c Quy n Giáo-Tông - Ti u l
(2). L H -Ng n và k -ni m ngày khai o . .T.K.P. . - i l
L k -ni m Ch v Th i-Quân Hi p-Thiên- ài
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1 1

Designed and Programmed by Tầm Nguyên 2012 – Lunar Library by Hồ Ngọc Đức 2006

I- O TAM-K  PH -
o L ch: C u Th p C u Niên

December 2023
Tháng M i ( ) | Tháng M i M t (Thi u) 

N m Quí Mão
Thà là các con l i v i Th y, thì Th y vì lòng t  bi mà tha th , ch  ch ng nên ng n oai linh ch  Th n, Thánh, Tiên, Ph t, vì h  

ch ng tha th  bao gi . – CT (TNHT 15/10/1926)
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(1). Vía c Chúa Jésus - i l
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